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UBND TỈNH HÒA BÌNH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

(Đề thi gồm 04 trang) 

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THCS CẤP TỈNH 

NĂM HỌC 2021 - 2022 

MÔN THI: TIN HỌC 

Ngày thi: 05/4/2022 

Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian phát đề) 
 

Tổng quan đề thi 

TT Tên bài Tên tệp bài làm Đầu vào Đầu ra Điểm  

1 Phiếu giảm giá TICKET.* Bàn phím Màn hình 6 điểm 

2 Dãy số ARRAY.* Bàn phím Màn hình 6 điểm 

3 Chọn giày SHOES.* Bàn phím Màn hình 5 điểm 

4 Bé làm toán INSTRUCK.* Bàn phím Màn hình 3 điểm 

Dấu * là PAS hoặc PY hoặc CPP tùy theo ngôn ngữ lập trình là PASCAL, 

PYTHON hay C++ 
 

CÂU 1. PHIẾU GIẢM GIÁ 

Để thu hút khách hàng, Siêu thị điện máy cho đặt một máy tính ngay cạnh lối 

vào. Trên màn hình của máy tính hiển thị số nguyên 𝑛 có 4 chữ số (không có số 0 ở 

đầu) và cho biết số này nhận được từ số nguyên 𝑥 có 4 chữ số có nghĩa bằng cách 

cộng 2 chữ số đầu của 𝑥 và 2 chữ số cuối của 𝑥 sau đó viết liên tiếp 2 số nhận được 

thành số hiển thị trên màn hình, trong đó số lớn hơn được viết trước. Ví dụ 𝑥 = 3165 

thì 2 số nhận được sẽ là 3 + 1 = 4 và 5 + 6 = 11 và kết quả hiển thị trên màn hình 

sẽ là 114. 

Khách hàng phải có nhiệm vụ nạp vào máy tính số nguyên nhỏ nhất có 4 chữ 

số (không có các số 0 không có nghĩa), từ đó tạo ra kết quả đã nêu trên màn hình. 

Nếu không tồn tại số phù hợp thì nạp vào số 0. Nếu khách hàng trả lời đúng trong 

phạm vi chờ đợi của máy thì sẽ nhận được một phiếu giảm giá khi mua hàng trong 

Siêu thị. 

Em hãy viết chương trình xác định số cần đưa vào để nhận được phiếu giảm giá. 

Dữ liệu vào: số nguyên 𝑛 có 4 chữ số. 

Kết quả ra: số cần đưa vào để nhận được phiếu giảm giá hoặc số 0 nếu không 

tồn tại số cần tìm. 
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Ví dụ:  

INPUT OUTPUT 

1311 2949 

2304 0 

* Giải thích ví dụ 1: x = 2949 thì 2 số nhận được sẽ là 2 + 9 = 11, 4 + 9 = 13 

và kết quả hiển thị trên màn hình là 1311. 

CÂU 2. DÃY SỐ 

Thầy giáo cho bạn An một dãy số gồm 𝑛 số nguyên 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, … , 𝑎𝑛, và yêu 

cầu An thực hiện thao tác quay dãy số bằng cách chuyển số đầu tiên xuống cuối dãy. 

An rất thích thú với thao tác này vì quá dễ đối với cậu. Tuy nhiên, để tăng độ khó 

thầy yêu cầu An tìm số đầu tiên của dãy số sau khi thực hiện 𝑘 lần quay dãy số. 

Em hãy lập trình giúp bạn An giải bài toán của thầy giáo. 

Dữ liệu vào: 

• Dòng 1 chứa hai số nguyên 𝑛, 𝑘 (1 ≤ 𝑛 ≤ 106; 1 ≤ 𝑘 ≤ 109)  

• Dòng 2 chứa 𝑛 số nguyên 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, … , 𝑎𝑛  

Kết quả ra: một số nguyên là kết quả của bài toán. 

Ví dụ: 

INPUT OUTPUT 

6 4 

1 2 3 4 5 6 

5 

* Ràng buộc: 

• Subtask1: 60% số test ứng với 𝑘 < 𝑛 

• Subtask2: 20% số test tiếp theo ứng với 1 ≤ 𝑛 ≤ 100; 1 ≤ 𝑘 ≤ 104 

• Subtask3: 20% số test còn lại không có ràng buộc gì. 

CÂU 3. CHỌN GIÀY 

Một ngày Cristiano Ronaldo muốn đếm lại xem hiện tại mình đang có bao nhiêu 

chiếc giày. Sau khi kiểm tra, Ronaldo còn n chiếc giày, chiếc thứ 𝑖 có màu độ sáng 

𝑠𝑖  (𝑖 = 1 … 𝑛), số càng lớn thì màu càng sáng. 

Mỗi trận đấu Ronaldo lấy ra một đôi sử dụng, sau trận đấu đó, anh tháo giày và 

tặng lại cho các fan hâm mộ của mình. Hai chiếc giày mà anh chọn phải có độ sáng 
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chênh lệch nhau không quá 𝑑, tức là 2 chiếc giày thứ 𝑖 và 𝑗 (𝑖 ≠ 𝑗) có thể được chọn 

nếu |𝑠𝑖  – 𝑠𝑗| ≤ 𝑑. 

Em hãy viết chương trình tính giúp Ronaldo xem với 𝑛 chiếc giày hiện có anh 

ấy sẽ đá được tối đa bao nhiêu trận đấu. 

 Dữ liệu vào: 

• Dòng 1 chứa hai số nguyên 𝑛, 𝑑 (1 ≤ 𝑛 ≤ 2 ∗ 105; 1 ≤ 𝑑 ≤ 106)  

• Dòng 2 chứa 𝑛 số nguyên 𝑠1, 𝑠2, 𝑠3, … , 𝑠𝑛 (0 ≤ 𝑠𝑖 ≤ 106, 𝑖 = 1 … 𝑛) 

Kết quả ra: một số nguyên là kết quả của bài toán. 

Ví dụ: 

INPUT OUTPUT 

6 0 

3 1 5 1 1 1 

2 

6 2 

3 1 2 4 1 1 

3 

* Giải thích ví dụ 2: 

Ronaldo sẽ chọn các đôi giày có độ sáng là (3, 1), (2, 4), (1, 1). Anh cũng có 

thể chọn các đôi giày có độ sáng là (1, 2), (3, 4), (1, 1).  

* Ràng buộc: 

• Subtask1: 50% số test tương ứng với 𝑑 =  0 

• Subtask2: 30% số test tiếp theo tương ứng với 𝑛 ≤ 1000 

• Subtask3: 20% số test còn lại không có ràng buộc gì. 

CÂU 4. BÉ LÀM TOÁN 

Bạn An sẽ kết thúc chương trình tiểu học trong năm học này. Bài kiểm tra cuối 

cùng của cậu là bài kiểm tra toán. Cậu chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho bài kiểm tra này. 

Anh trai của cậu giúp đỡ bằng cách cho cậu một bài tập.  

Trong bài tập này, người anh viết ra dãy số theo thứ tự lần lượt có 1 số 1, 2 số 

2, 3 số 3, và liên tục như vậy được một dãy vô hạn. Dưới đây là một vài số đầu tiên 

của dãy mà người anh viết: 

1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, … 
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Bây giờ, người anh cho An hai số nguyên 𝐴, 𝐵 và hỏi rằng tổng các số trong 

dãy có chỉ số từ 𝐴 đến 𝐵 bằng bao nhiêu? Ví dụ, nếu 𝐴 = 1 và 𝐵 = 3 thì nó là tổng 

của ba số đầu tiên kết quả là 1 + 2 + 2 = 5.  

Em hãy viết chương trình giúp bạn An tính tổng theo yêu cầu của người anh.  

Dữ liệu vào: một dòng duy nhất chứa hai số nguyên 𝐴, 𝐵 (1 ≤ 𝐴 ≤ 𝐵 ≤ 109) 

Kết quả ra: một dòng duy nhất là số dư của tổng cho (109 + 7). 

Ví dụ: 

INPUT OUTPUT 

1 3 5 

3 7 15 

50 50 10 

* Giải thích ví dụ 2: tổng các số từ vị trí 3 đến vị trí 7 là:  

2 + 3 + 3 + 3 + 4 = 15 

Vậy kết quả in ra là 15 mod (109+7) = 15 

* Ràng buộc: 

• Subtask1: 50% số test tương ứng với 1 ≤ 𝐴 ≤ 𝐵 ≤ 100 

• Subtask2: 30% số test tiếp theo tương ứng với 1 ≤ 𝐴 ≤ 𝐵 ≤ 105 

• Subtask3: 20% số test còn lại không có ràng buộc gì. 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------HẾT------------------------- 

Họ tên thí sinh:…..……………………………………………… 

Số báo danh:…………............ Phòng thi:……………………… 


